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QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành quy trình thực hiện kiểm soát 
nguồn gốc thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản từ khai thác của 
tàu nước ngoài cập cảng Việt Nam


BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Căn cứ Điều 70, Nghị định số 26/2019/NĐ-CP  ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;
Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác;
Căn cứ Hiệp định các Biện pháp Quốc gia có Cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản tại Tờ trình số ....../TTr-TCTS-KTTS ngày….tháng…năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình thực hiện kiểm soát nguồn gốc thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản từ khai thác của tàu nước ngoài cập cảng Việt Nam”.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản,  Cục trưởng Cục Thú y, người đứng đầu Tổ chức quản lý Cảng cá và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:






KT. BỘ TRƯỞNG

- Như Điều 3;






  THỨ TRƯỞNG
- Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ GTVT (p/h);
- Tổng cục Hải quan (p/h);
- BTL Bộ đội Biên Phòng (p/h);
- BTL Cảng sát Biển (p/h);                                                        
- Lưu: VT, TCTS. (15b)                                                             Phùng Đức Tiến
QUY TRÌNH THỰC HIỆN KIỂM SOÁT NGUỒN GỐC THUỶ SẢN, SẢN PHẨM THUỶ SẢN TỪ KHAI THÁC CỦA TÀU NƯỚC NGOÀI CẬP CẢNG VIỆT NAM

(Ban hành theo Quyết định số:           /QĐ-BNN-TCTS  ngày       tháng    năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy trình này quy định về thực hiện kiểm soát nguồn gốc thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản từ khai thác của tàu nước ngoài cập cảng Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có tàu vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam.
Điều 3. Quy trình thực hiện kiểm soát nguồn gốc thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản từ khai thác của tàu nước ngoài cập cảng Việt Nam

Bước 1: Công bố, chỉ định cảng cho tàu nước ngoài cập cảng Việt Nam
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ định và công bố danh sách cảng biển cho tàu vận chuyển, chuyển tải thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác của nước ngoài cập cảng để thực hiện hoạt động nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác qua lãnh thổ Việt Nam và thông báo danh sách cảng được chỉ định cho Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) theo quy định tại khoản 1, Điều 70 Nghị định 26/2019/NĐ-CP và Điều 7, Phần II Hiệp định Biện pháp Quốc gia có Cảng (PSMA).
Bước 2: Trước khi tàu cập cảng

1. Trước khi tàu cập cảng ít nhất 24 giờ tổ chức, cá nhân có tàu vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản có nguồn gốc từ khai thác để nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) theo Mẫu số 17.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.
2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) đối chiếu thông tin của tàu đăng ký cập cảng với Danh sách tàu cá vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp (danh sách tàu cá IUU) của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực, danh sách tàu cá IUU do Uỷ ban Châu Âu công bố: (theo các trang web dưới đây).
- IOTC http://www.iotc.org/vessels#iuu 
- ICCAT http://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp 
- IATTC https://www.iattc.org/VesselRegister/SearchVessel.aspx?Lang=ENG 
- WCPFC https://www.wcpfc.int/vessels#IUU 
-CCAMLRhttps://www.ccamlr.org/en/compliance/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing 
3. Trường hợp tàu xin phép cập cảng nằm trong danh sách tàu cá khai thác IUU của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực, danh sách tàu cá IUU do Uỷ ban Châu Âu công bố, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) từ chối cho tàu cập cảng và thông báo với cơ quan quản lý cảng; công bố và thông báo về việc từ chối cập cảng cho quốc gia mà tàu mang cờ, quốc gia ven biển lân cận, các tổ chức quản lý nghề cá khu vực và tổ chức có liên quan.

4. Trường hợp tàu xin phép cập cảng không nằm trong danh sách tàu cá khai thác hoặc chuyển tải sản phẩm liên quan đến IUU của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực, danh sách tàu cá IUU do Uỷ ban Châu Âu công bố, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) thông báo đến cơ quan quản lý cảng cho phép tàu cập cảng, đồng thời thông báo cho thuyền trưởng hoặc đại diện của tàu biết. 

Bước 3. Chấp thuận cho tàu vào cảng và kiểm tra, kiểm soát tại cảng
Sau khi tàu nước ngoài cập cảng, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) chủ trì phối hợp với Tổng cục Thuỷ sản và các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, kiểm tra, kiểm soát tại cảng, cụ thể như sau:  
1. Trước khi tiến hành kiểm tra, kiểm soát trên tàu, cán bộ kiểm tra phải xuất trình giấy tờ thể hiện công vụ trước thuyền trưởng. 

2. Kiểm tra, xác minh các dấu hiệu của tàu bao gồm: số đăng ký ghi bên ngoài tàu, số hiệu tàu do Tổ chức hàng hải Quốc tế cấp (số IMO), và các dấu hiệu khác như các thông số về tàu cá trên thực tế với các thông tin đã được cung cấp.

3. Kiểm chứng, xác minh các thông tin về: đăng ký, giấy phép khai thác, giấy phép chuyển tải, giấy phép vận chuyển của tàu cá/tàu vận chuyển/tàu chuyển tải được cung cấp theo Mẫu số 17.KT Phụ lục IV thông qua kiểm tra chéo với các tài liệu do Thuyền trưởng cung cấp, với cơ sở dữ liệu về tàu cá của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực và cơ sở dữ liệu về tàu cá của quốc gia có tàu mang cờ. (theo trang web dưới đây), 
- IOTC http://www.iotc.org/vessels/date 
- WCPFC https://www.wcpfc.int/record-fishing-vessel-database 
- ICCAT http://www.iccat.int/en/vesselsrecord.asp 
- IATTC https://www.iattc.org/V esselRegister/V esselList.aspx?List=RegV essels&  Lang = ENG 
4. Kiểm tra các tài liệu đã được cung cấp xem xét có bị tẩy xoá, viết thêm hay không; kiểm tra các dữ liệu trong các tài liệu được cung cấp có thống nhất với nhau hay không; thông tin phải trùng khớp với các thông tin đã khai trước khi tàu cập cảng; kiểm tra mẫu, tên của cơ quan thẩm quyền cấp đăng ký, cấp phép có đúng hay không; kiểm tra tính chính xác các thông tin được cung cấp trên các trang web chính thức của quốc gia có tàu mang cờ.

Khi nhận thấy các thông tin không đầy đủ hoặc có nghi ngờ, Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) liên hệ với cơ quan chức năng của quốc gia có tàu cá mang cờ qua được thư điện tử để xác minh thông tin. Trường hợp cơ quan chức năng của quốc gia có tàu mang cờ không trả lời theo thời hạn quy định, Cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) sẽ xác định tính xác thực của các thông tin được cung cấp dựa trên kết quả kiểm tra trực tiếp trên tàu. 
5. Kiểm tra, kiểm soát trên tàu 
5.1. Đối với tàu nước ngoài chở hàng container có kẹp chì hoặc không bốc dỡ thủy sản, sản phẩm thủy sản tại Việt Nam thì không thực hiện kiểm tra, kiểm soát trên tàu.
5.2. Đối với tàu nước ngoài vận chuyển sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu trực tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài, nhập khẩu gián tiếp từ tàu đánh bắt hải sản nước ngoài chuyển tải tại các cảng trung chuyển của quốc gia khác để làm nguyên liệu gia công, chế biến thực phẩm xuất khẩu (hàng xả, hàng rời) tiến hành kiểm tra, kiểm soát trên tàu như sau:
Việc kiểm tra, kiểm soát trên tàu phải đảm bảo kiểm tra tất cả các vị trí liên quan của tàu, hàng hóa trên tàu, thủy sản, ngư lưới cụ, thiết bị, tài liệu ghi chép,... và yêu cầu thuyền trưởng phải hợp tác và cung cấp các thông tin cần thiết như: 
- Nhật ký tàu nước ngoài/ tàu khai thác chuyển tải cho tàu nước ngoài có ghi đủ các hoạt động của tàu, vị trí và lộ trình của tàu, thời gian chuyển tải/khai thác.
- Dữ liệu giám sát tàu cá (VMS/AIS) có tự động gửi tín hiệu 2 giờ/lần hoặc theo quy định trách nhiệm của biện pháp quốc gia treo cờ/quy định của các tổ chức quản lý nghề cá khu vực hay không, và có dữ liệu về thời điểm thủy sản khai thác được chuyển lên tàu.  

- Kế hoạch chuyển tải thủy sản khai thác có bao gồm các thông tin chi tiết thành phần loài, sản lượng thủy sản được chuyển tải; ngày, thời gian, địa điểm chuyển tải; tên, thông tin của tàu khai thác/tàu chuyển tài.
- Kiểm tra trên thực tế tất cả các ngư cụ có trên tàu, kể cả các ngư cụ được cất giữ cũng như các dụng cụ khác có liên quan, và trong chừng mực có thể, xác minh các ngư cụ, dụng cụ đó có tuân theo các điều kiện được ghi trong giấy phép hay không. 


- Kiểm tra loài thuỷ sản trên tàu có được đánh bắt theo đúng yêu cầu trong giấy phép hiện hành hay không (loài thuỷ sản, khu vực,  mùa vụ…).
- Kiểm tra, kể cả thông qua chọn mẫu, để xác định khối lượng và thành phần thủy sản khai thác có trên tàu và đối chiếu với khối lượng, thành phần loài, chủng loại nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu với thông tin về lô hàng nhập khẩu. 
- Rà soát các tài liệu và ghi chép liên quan khác có trên tàu bao gồm: danh sách thuyền viên, sơ đồ bố trí cho việc xếp hàng hóa, mô tả các hầm chứa cá, các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Công ước về Buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
6. Việc kiểm tra, kiểm soát tàu cá tại cảng phải đảm bảo đúng quy trình, nhanh chóng, công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử, không gây phiền hà, tránh các hoạt động có thể ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa, thủy sản trên tàu. 
7. Kết quả kiểm tra được thể hiện bằng Biên bản kiểm tra theo mẫu số 18.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 26/2019-NĐ-CP. Biên bản kiểm tra được lập thành 02 bản, thuyền trưởng và đơn vị kiểm tra mỗi bên giữ 01 bản. 

- Trường hợp không phát hiện ra bằng chứng về lô hàng, tàu khai thác/ chuyển tải bất hợp pháp hoặc hoạt động hỗ trợ cho khai thác bất hợp pháp, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) cho phép bố dỡ hàng lên cảng và triển khai các thủ tục khác theo quy định.
- Trường hợp có căn cứ rõ ràng về lô hàng, tàu khai thác/chuyển tải bất hợp pháp hoặc hoạt động hỗ trợ cho khai thác bất hợp pháp, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) từ chối không cho bốc dỡ hàng lên cảng và thông báo với Ban quản lý cảng không cho sử dụng dịch vụ tại cảng, đồng thời thông báo cho quốc gia mà tàu mang cờ, các quốc gia ven biển, Tổ chức quản lý nghề cá khu vực, FAO và tổ chức quốc tế có liên quan, quốc gia mà thuyền trưởng của tàu cá đó là công dân về kết quả kiểm tra và biện pháp xử lý vi phạm.
8. Trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết đối với tàu khai thác/chuyển tải bất hợp pháp hoặc hoạt động hỗ trợ cho khai thác bất hợp pháp gặp phải như có người ốm trên tàu, tàu gặp sự cố do thiên tai, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) cho phép tàu cập cảng để giải quyết sự cố và thông báo với Tổ chức quản lý cảng cá áp dụng các biện pháp từ chối không cho tàu sử dụng các dịch vụ do cảng cung cấp; đồng thời liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức quản lý nghề cá khu vực có liên quan, cơ quan thẩm quyền của quốc gia ven biển, quốc gia mà tàu mang cờ để thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định của Hiệp định biện pháp quốc gia có cảng tiến hành các hành động tiếp theo.
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